
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1 Chu Thị Hường 272168101 25/07/20213
Công An 

Đồng Nai
22/12/1992

Khu 1, ấp Suối Cả, xã Long 

Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ  thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

3024/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/07/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

2 Lê Văn Tấn 052096016421 04/03/2022

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

19/07/1996

20 Võ Mười, phường Ngô Mây, 

thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

7445/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/03/2023

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

3 Nguyễn Đức Huy 075096015436 28/12/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

22/07/1996
Ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

9249/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
23/07/2024

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

4 Trần Thị Ngọc 285015996 1981
Đức Phong, Bù Đăng, Bình 

Phước

Dược Sĩ 

Trung học

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế

861/BP-

CCHND
16/10/2015

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

(cũ)

5 Nguyễn Thị Cúc 272144587 13/01/2017
Công An 

Đồng Nai

02, tổ 35, khu 3, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ  thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

3899/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
29/10/2019

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

6 Hoàng Thị Loan 241434189 05/08/2011
Công An 

Đắk Lắk
24/08/1995

Xã Ea Kly, huyện KRông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược Sĩ 

Trung cấp

Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ  thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

4485/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
12/10/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

7 Vũ Thị Thúy An 272191255 08/11/2014
Công An 

Đồng Nai
04/11/1991

53/4, ấp Tân Việt, Bàu Hàm, 

Trảng Bom, Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của cơ 

sở kinh doanh dược

3018/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
19/09/2017

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

8 Bùi Thị Thúy 121499915 1986
xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc 

Giang

Dược Sĩ 

Trung học
Quầy thuốc

124/ĐNAI-

CCHN
26/08/2013

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

9 Bùi Huy Vũ 042082001193 29/03/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

01/05/1982

927/4 Tỉnh Lộ 43 Khu phố 2, 

Bình Chiếu, Thủ Đức, tp Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về dược 

của quầy thuốc;  cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6293/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
30/05/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)
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10 Quách Đăng Vân 079094039433 20/12/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

23/12/1994

513 Hông Bàng, Phường 14, 

Quận 15, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về dược 

của quầy thuốc;  cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7093/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/12/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

11 Lương Ngọc Dung 091185006320 31/08/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

20/11/1985

73, Mai Thị Hồng Hạnh, phường 

Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang

Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về dược 

của quầy thuốc;  cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6631/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
12/09/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

12 Lương Thị Liên 1644440601 1990 Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Dược Sĩ 

Trung học
Quầy thuốc

1230/ĐNAI-

CCHN
31/10/2014

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

13 Phạm Ngọc Tuấn Anh 272347104 16/07/2013
Công An 

Đồng Nai
05/04/1994

Ấp 3, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 

học
Nhà thuốc

3977/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
06/01/2020

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

14 Phạm Thị Thủy 271878475
Công An 

Đồng Nai
07/02/1987

84/1/62 khu Bàu Cá, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược Sĩ 

Trung học

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

3402/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
11/05/2018

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

15 Nguyễn Thị Hồng Kha 215292089 08/10/2009
Công An 

Bình Định
02/02/1995

phường Nhơn Hưng, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu TNCM về dược 

của nhà thuốc; Người chịu 

TNCM về dược của quầy 

thuốc

4882/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
27/01/2021

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

16 Nguyễn Văn Huy 064095006652 03/04/2022

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

16/02/1995
thị trấn Kông Chro, huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ Đại 

học

Người chịu TNCM về dược 

của nhà thuốc; 

6922/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
14/11/2022

Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Tổng cộng: 16 CCHND
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